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	Câu
	Yêu cầu về nội dung kiến thức
	Điểm

	Câu 1

(2,0 điểm)
	a)  Trong thơ văn cũng như trong cuộc sống hằng ngày, người ta thường dùng cách chuyển  trường từ vựng nhằm mục đích:

- Để tăng tính nghệ thuật của ngôn từ (0,25đ) và khả năng diễn đạt (phép nhân hóa, ẩn dụ, so sánh…)(0,25đ) (Có thể không viết phần trong ngoặc đơn vẫn cho đủ điểm)
	0,5điểm

	
	b) Từ “nghe” trong câu thơ  thuộc trường từ vựng: khứu giác. 

 - Vì câu thơ sử dụng nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: từ thính giác sang khứu giác. 
c) Các từ thuộc  trường từ vựng: trạng thái tâm lí của con  người: vui, buồn, hờn, giận... (Nếu HS tìm từ ngữ  khác như phấn khởi, mừng vui,... nhưng đúng trường từ vựng vẫn cho đủ điểm, ít nhất tìm được đúng 3 từ)
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm



	Câu 2
(3,0 điểm)

	 a) Đoạn văn trên trích trong văn bản: “Tôi đi học.” 

-  Tác giả: Thanh Tịnh 
b ) Nội dung chính của đoạn văn: Tâm trạng bỡ ngỡ, hồi hộp, lo lắng hoặc ngập ngừng, e sợ của nhân vật tôi và các bạn cùng tuổi khi ở sân trường. (Nếu HS diễn đạt  khác nhưng đúng ý vẫn cho đủ điểm, có thể HS chỉ nói nhân vật tôi không nói được các bạn cũng không trừ điểm)
c) Học sinh trình bày bằng một đoạn văn.  (cho điểm hình thức 0,25)
Biện pháp tu từ  được sử dụng trong đoạn văn trên: So sánh (Có thể nói thêm các phép khác như nhân hóa, liệt kê... GV không cho điểm cũng không trừ điểm)
 “Họ như con chim non đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ”
Ý nghĩa, tác dụng của  biện pháp tu từ so sánh trong đoạn văn :

-  Hình ảnh  so sánh gợi tả chính xác, sinh động hình ảnh tâm trạng  của “tôi” và các bạn lần đầu tiên  được cắp sách đến trường với tâm trạng bỡ  ngỡ rụt rè, e sợ.
- Mái trường như tổ ấm, mỗi cô cậu học trò như những cánh chim non đang mơ ước được khám phá chân trời kiến thức. 
- Nhưng cũng rất lo lắng trước chân trời kiến thức bao la, bất tận ấy.

 (Giáo viên căn cứ vào bài làm cụ thể của HS để cho điểm  phù hợp, chú ý các từ gạch chân.)

	0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm



	Câu 3
(5,0 điểm)

	 * Yêu cầu về hình thức: 
-  Xác định đúng thể loại: nghị luận giải thích
- Bố cục ba phần mạch lạc, luận điểm, luận cứ, lập luận chặt chẽ, không mắc lỗi thông thường về chính tả, ngữ pháp.
	0,5điểm 



	
	* Yêu cầu về nội dung: 

HS có thể viết theo nhiều cách khác nhau song phải đạt được các ý cơ bản sau:
a) Mở bài: 
- Dẫn vào đề: Phong trào học tập từ xưa đến nay. 
- Giới thiệu câu nói của Lê nin:"Học, học nữa, học mãi" 
b)Thân bài:
- Giải thích ý nghĩa lời khuyên:"Học, học nữa, học mãi" 
+ Học  là hoạt động thu nhận kiến thức và tái hiện kiến thức của học sinh dưới sự hướng dẫn và truyền đạt của giáo viên trong nhà trường... 
+  Học nữa: học thêm, nâng cao, bổ sung thêm vào những điều đã học được.
+ Học mãi: học không ngừng, học suốt đời. 
- Như vậy lời dạy của Lê-nin mang hàm ý khuyên răn chúng ta phải học hỏi không ngừng và học suốt đời. Không chỉ học trong trường  mà cần học mọi lúc, mọi nơi... 
- Tại sao ta cần phải "Học, học nữa, học mãi" ?
+ Kiến thức nhân loại phát triển từng ngày, khoa học kĩ thuật ngày càng cao, nếu không học sẽ bị lạc hậu, không phù hợp với sự phát triển của xã hội.  (0,5 điểm)
+  Học tập để nâng cao trình độ hiểu biết, nâng cao chuyên môn để làm việc có hiệu quả hơn. (0,5 điểm)
- Kiến thức mà ta biết chỉ là một giọt nước, còn những điều ta chưa biết là biển cả. (0,5 điểm)
+ Học là con đường ngắn nhất trong hành trình đến với tri thức.
+ Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi con người
+ Học tập đem lại lợi ích cho bản thân: bảo vệ bản thân , tự nuôi sống bản thân. Và qua đó ta cũng có thể khẳng định giá trị của mình qua những kiến thức mà ta đã áp dụng.
- Một số nhân vật điển hình (dẫn chứng)
+ Nhà bác học nổi tiếng Đắc-uyn : “ Nhà bác học không có nghĩa là ngừng học”.
+Bác Hồ người lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam.
(Bác đã không ngừng học hỏi từ các nước láng giềng và đem những tinh túy ấy áp dụng vào nước ta.)
(HS có thể lấy một số dẫn chứng khác như những tấm gương từ xưa đến nay ... phù hợp vẫn cho đủ điểm)
- Ta phải học tập như thế nào để đạt kết quả? 
+ Phải xác định đựơc mục đích học tập, nội dung học tập và phương pháp học tập... (0,25 điểm)
+ "Học, học nữa, học mãi" là mục đích của tất cả mọi người, đặc biệt là đối với thanh niên, học sinh... (0,25 điểm)
+ Ta phải học tập trong sách vở, nhà trường, trong thực tế cuộc sống... (0,25 điểm)
- Phê phán:
- Trong trường học: có những học sinh lười biếng không chăm chỉ học hành, kiến thức dở dang.
- Trong xã hội: những người tự kiêu mãn nguyện với những gì mình đã làm được, nên không chịu tiếp tục học hỏi.
c) Kết bài: 
. - Khẳng định sự sâu sắc và đúng đắn của câu nói:"Học, học nữa, học mãi" 
- Rút ra bài học cho bản thân. 
* Tiêu chuẩn cho điểm câu 3:
- Điểm 4- 5: Đảm bảo đủ các yêu cầu, diễn đạt mạch lạc, lập luận hợp lí. 

- Điểm 3: Đáp ứng được các 2/3 các yêu cầu trên, bố cục rõ ràng, còn mắc một vài lỗi chính tả.
- Điểm 2: Biết viết đúng thể loại, có bố cục ba phần. Đảm bảo 1/2 số ý. Còn mắc một số lỗi sai về chính tả, dùng từ, đặt câu, bố cục.                                                                                                           

- Điểm 1: Viết đúng kiểu bài, nội dung còn sơ sài còn mắc nhiều lỗi sai về chính tả, dùng từ, đặt câu, diễn đạt.                                                                                                                                    

- Điểm 0: Không làm bài hoặc sai lạc hoàn toàn với yêu cầu của đề bài.                                              

* Lưu ý: Trên đây là những gợi ý cơ bản, khi chấm, giáo viên căn cứ vào bài làm cụ thể của HS để đánh giá cho phù hợp.
	0,5 điểm

0,5 điểm

1,5 điểm

0,5 điểm

0,75 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm
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